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1 501200385 Trần Thị Hồng Ngọc 24/11/2002 K33M13 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 1.5 2.0 0.5

2 501220037 Phạm Thị Ngọc Ánh 01/10/2004 K35M01 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 2.0 2.0 0

3 501220119 Nguyễn Quỳnh Thị Việt Hân 25/5/2004 K35M04 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 2.0 2.0 0

4 501220172 Nguyễn Thị Thanh Huy 01/08/2004 K35M04 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 1.5 1.5 0

5 501220313 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 21/04/2023 K35M01 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 2.0 2.0 0

6 501220341 Cao Mai Thanh Nhã 20/8/2004 K35M05 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 4.5 4.0 -0.5

7 501220545 Huỳnh Phan Trọng Thúy 24/02/2003 K35M05 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 2.8 3.0 0.2

8 501220546 Ngô Thị Thanh Thúy 22/6/2023 K35M05 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 2.8 3.0 0.2

9 501220557 Nguyễn Diệp Bích Thủy 09/01/2004 K35M05 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 3.3 3.0 -0.3

10 501220581 Nguyễn Thị Huyền Trâm 28/8/2004 K35M05 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 2.5 3.0 0.5

11 501220605 Lư Thị Phương Trang 28/9/2004 K35M05 Giáo dục học mầm non 1 GDMN 3.0 3.0 0

12 501210691 Nguyễn Thị Mai Thảo 09/11/2000 K34M07 PP khám phá khoa học và tìm hiểu MTXQ GDMN 5.0 5.5 0.5

13 501210343 Nguyễn Võ Hoài Linh 04/12/2003 K34M07 Giáo dục hòa nhập trong trường MN GDMN 5.0 5.5 0.5

14 501210691 Nguyễn Thị Mai Thảo 09/11/2000 K34M07 Giáo dục hòa nhập trong trường MN GDMN 5.0 5.0 0
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15 501210849 Phùng Phạm Bích Tuyền 31/12/2002 K34M09 Giáo dục hòa nhập trong trường MN GDMN 3.0 4.0 1

16 501210933 Trần Thị Mai Trinh 21/11/2003 K34M14 Giáo dục hòa nhập trong trường MN GDMN 3.0 5.0 2

17 501210960 Vũ Thùy Vân 16/3/1998 K34M07 Giáo dục hòa nhập trong trường MN GDMN 4.0 5.0 1

18 501210037 Nguyễn Trần Quế Anh 05/12/1999 K34M13 Đường lối cách mạng của ĐCSVN CB 5.0 5.5 0.5

19 501210133 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 05/5/2003 K34M14 Đường lối cách mạng của ĐCSVN CB 5.5 5.5 0

20 501210251 Trần Kiều Trúc Huệ 17/7/2003 K34M13 Đường lối cách mạng của ĐCSVN CB 2.5 3.0 0.5

21 501210588 Phan Tố Uyên 07/10/2003 K34M13 Đường lối cách mạng của ĐCSVN CB 2.0 2.0 0

22 501210037 Nguyễn Trần Quế Anh 05/12/1999 K34M13 Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ MN GDMN 5.0 4.8 -0.2

23 501210038 Phan Phương Anh 20/7/2003 K34M07 Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ MN GDMN 5.5 5.0 -0.5

24 501210153 Nguyễn Trúc Đào 13/10/2003 K34M02 Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ MN GDMN 4.0 4.0 0

25 501210169 Đặng Mai Thanh Giàu 08/4/2003 K34M14 Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ MN GDMN 5.0 4.5 -0.5

26 501210185 Huỳnh Thị Thu Hảo 13/12/2003 K34M07 Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ MN GDMN 3.5 3.0 -0.5

27 501210343 Nguyễn Võ Hoài Linh 04/12/2003 K34M07 Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ MN GDMN 5.0 4.8 -0.2

28 501210355 Huỳnh Thị Mỹ Loan 07/8/2003 K34M07 Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ MN GDMN 5.5 5.3 -0.2

29 501210396 Nguyễn Hà  My 06/5/2002 K34M14 Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ MN GDMN 5.5 5.5 0

30 501210960 Vũ Thùy Vân 16/3/1998 K34M07 Tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ MN GDMN 5.5 5.5 0

31 501210037 Nguyễn Trần Quế Anh 05/12/1999 K34M13 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN GDMN 5.0 5.0 0

32 501210082 Huỳnh Thị Minh Châu 20/4/2003 K34M16 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN GDMN 4.5 4.5 0
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33 501210153 Nguyễn Trúc Đào 13/10/2003 K34M02 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN GDMN 6.0 6.0 0

34 501210169 Đặng Mai Thanh Giàu 08/4/2003 K34M14 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN GDMN 5.5 5.5 0

35 501210829 Võ Thị Cẩm Tiên 25/9/2003 K34M14 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ MN GDMN 3.0 3.0 0

36 501210037 Nguyễn Trần Quế Anh 05/12/1999 K34M13
Phương pháp hình thành biểu tượng Toán ban 

đầu cho trẻ mầm non
GDMN 5.0 5.0 0

37 501210082 Huỳnh Thị Minh Châu 20/4/2003 K34M16
Phương pháp hình thành biểu tượng Toán ban 

đầu cho trẻ mầm non
GDMN 4.5 4.5 0

38 501210247 Trần Thị Tuyết Hồng 23/5/2003 K34M14
Phương pháp hình thành biểu tượng Toán ban 

đầu cho trẻ mầm non
GDMN 0 0 0

39 501210921 Trần Thị Bảo Trân 03/9/2003 K34M10
Phương pháp hình thành biểu tượng Toán ban 

đầu cho trẻ mầm non
GDMN 1.0 1.0 0

40 501211013 Trần Thị Phương Yến 10/12/2002 K34M13
Phương pháp hình thành biểu tượng Toán ban 

đầu cho trẻ mầm non
GDMN 1.0 1.0 0

41 501210038 Phan Phương Anh 20/7/2003 K34M07 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MN GDMN 4.0 4.5 0.5

42 501220331 Nguyễn Khánh Nguyên 01/'01/2004 K35M03 Tiếng Anh 2 CB 4.4 5.2 0.8

Nơi nhận: 

- Khoa: GDMN, CB;

- SV (Bảng TB, Web);

- Lưu: ĐBCL.

(Đã ký)

TRƯỞNG PHÒNG

Hà Thị Túc
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